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Tóm tắt
Mục tiêu: Khảo sát nồng độ copeptin huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp. Tìm hiểu 

giá trị chẩn đoán của copeptin ở bệnh nhân NMCT cấp. Đối tượng nghiên cứu: 156 đối tượng trên 18 tuổi 
tham gia nghiên cứu bao gồm 78 bệnh nhân nhập viện được chẩn đoán NMCT cấp (31 NMCT ST chênh lên, 
47 NMCT không ST chênh lên) và 78 người khỏe mạnh làm nhóm đối chứng. Phương pháp nghiên cứu: mô 
tả cắt ngang có so sánh. Kết quả: (i) Nồng độ hs-Troponin I và copeptin ở nhóm NMCT cấp cao hơn nhóm 
chứng. Nồng độ copeptin trung bình ở nhóm NMCT ST chênh lên là 0,93 ± 0,19 ng/ml cao hơn nhóm NMCT 
không ST chênh lên là 0,72 ± 0,16 ng/ml và cả hai cùng cao hơn nhóm chứng 0,52 ± 0,14 ng/ml có ý nghĩa 
thống kê (p< 0,001). (ii) Điểm cắt tới hạn của copeptin huyết thanh trong chẩn đoán NMCT cấp là 0,65 ng/ml 
có độ nhạy 70,51%, độ đặc hiệu 88,46%, AUC = 0.8891, KTC 95% 0,84 – 0,94, p < 0,001. Kết luận: Copeptin 
huyết thanh có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán NMCT cấp.

Từ khóa: Copeptin, hs- Troponin I, nhồi máu cơ tim không ST chênh lên, nhồi máu cơ tim ST chênh lên.
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Diagnosis value of serum copeptin in patients with acute myocarrdial 
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         Objective: To investigate the effectiveness of serum copeptin in the diagnosis of acute myocardial infarction. 
Patients: A total of 156 cases were enrolled in the study. All were over 18 years of age, and consisted of 78 
AMI (31 STEMI and 47 NSTEMI) and 78 healthy subjects (controls). Methods: This was a cross sectional study 
with serum hs-Troponin I and copeptin were measured in each of the cases and were compared between the 
three groups for statistical differences. Results: (i) The serum hs-Troponin I and copeptin levels in the AMI 
group were found significantly higher than the control group. The mean serum copeptin of STEMI patients 
(0.93 ± 0.19 ng/mL) was higher than NSTEMI patients (0.72 ± 0.16 ng/mL); both were significantly elevated 
in compare with control group (0.52 ± 0.14 ng/ml); p < 0.001. (ii) The serum copeptin with a cut-off value 
of > 0.65 ng/mL had 70.51% sensitivity and 88.46% specificity (AUC 0.8891, 95% CI 0.84 – 0.94, p < 0.001). 
Conclusion: Serum copeptin had a high sensitivity and specificity in AMI diagnosis.
   Key words: Copeptin, hs- Troponin I, Non-ST-segment elevation myocardial infarction, ST-Elevation 
myocardial infarction.

      1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp là một trong những 

nguyên nhân nhập viện và gây tử vong hàng đầu ở 
trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, theo số liệu thống kê năm 
2018 về bệnh tim và đột quỵ, tỷ lệ mắc mới NMCT 
cấp hàng năm là 605000 trường hợp và 205000 
trường hợp NMCT tái phát [6]. Tại Châu Âu, cứ mỗi 
6 nam giới và mỗi 7 nữ giới lại có một người tử vong 
do NMCT. Năm 2010, tại Anh, tỷ lệ tử vong do NMCT 

trên 100000 dân là 39,2% ở nam và 17,7% ở nữ [19]. 
Số bệnh nhân NMCT tại Việt Nam có xu hướng gia 
tăng ngày càng nhanh chóng; số liệu công bố của 
Viện tim mạch Việt Nam cho thấy tỷ lệ nhập viện vì 
NMCT cấp tăng từ 2% vào năm 2001 lên đến 7% vào 
năm 2007 trên tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị 
nội trú [2]. 

Dấu ấn sinh học đóng vai trò quan trọng trong 
hội chứng vành cấp, trong đó troponin tim được 
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khuyến cáo sử dụng như là xét nghiệm đầu tay để 
chẩn đoán NMCT cấp [17]. Troponin thế hệ mới với 
độ nhạy cao (hs-Troponin T hoặc hs-Troponin I) là 
dấu ấn sinh học có giá trị chẩn đoán và tiên lượng đã 
được công nhận, được sử dụng rộng rãi trong thực 
hành lâm sàng hiện nay [2]. Bên cạnh đó nhiều chất 
chỉ điểm sinh học mới đã và đang được nghiên cứu 
trong chẩn đoán sớm NMCT cấp [20]. Một trong số 
đó là Copeptin, peptid có 39 acid amin, có nguồn 
gốc thần kinh nội tiết, là phân đoạn cuối C của tiền 
chất arginine vasopressin (proAVP), được phóng 
thích cùng vasopressin trong suốt quá trình chuyển 
hóa của tiền chất. Copeptin có tính ổn định, dễ dàng 
đo được trong huyết thanh và là chất đại diện để 
đánh giá nồng độ vasopressin [3], [11]. Các nghiên 
cứu gần đây cho thấy nồng độ copeptin ở bệnh nhân 
NMCT cấp tăng cao trong giai đoạn sớm [16]; cùng 
với troponin, có thể loại trừ sớm chẩn đoán NMCT 
cấp, với giá trị dự báo âm từ 97% đến 100% ở những 
bệnh nhân đau ngực nhập viện tại phòng cấp cứu 
[7], [9]. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 
“Giá trị chẩn đoán của copeptin huyết thanh trong 
NMCT cấp” với 2 mục tiêu: 

1. Khảo sát nồng độ copeptin huyết thanh ở bệnh 
nhân NMCT cấp

2. Tìm hiểu giá trị chẩn đoán của copeptin huyết 
thanh ở bệnh nhân NMCT cấp. 

      2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
     2.1. Đối tượng nghiên cứu
    Bảy mươi tám bệnh nhân nhập viện được chẩn 
đoán NMCT cấp theo định nghĩa toàn cầu lần thứ 

4 [17] và 78 bệnh nhân khỏe mạnh đi khám sức 
khỏe tại Bệnh viện tim Tâm Đức. Bệnh nhân nhập 
viện vì NMCT được chia làm 2 nhóm nhỏ, nhóm 1: 
NMCT cấp không ST chênh lên, nhóm 2: NMCT cấp 
ST chênh lên.

Tiêu chuẩn loại trừ: Suy thận nặng (Độ lọc 
cầu thận < 30 ml/phút), đột quỵ cấp, không đồng ý 
tham gia nghiên cứu. 
      2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Mô tả cắt ngang có so sánh
- Ghi nhận các thông số cơ bản: tuổi, giới, ngày 

giờ vào viện, nghề nghiệp, các yếu tố nguy cơ…; 
khám lâm sàng.

- Làm các thăm dò chẩn đoán: điện tâm đồ, siêu 
âm tim, chụp mạch vành.

- Xét nghiệm huyết học, sinh hóa cơ bản.
- Xét nghiệm Copeptin huyết thanh (EIA, Phoe-

nix Pharmaceuticals Inc., Burlingame, CA, USA) và 
hs-TnI (Architect STAT, Abbott Diagnostic) lần 1 tại 
thời điểm nhập viện; hs-TnI lần 2 tại thời điểm 3 giờ 
sau nhập viện. 
      2.3. Xử lý số liệu

- Sử dụng phần mềm thống kê SPSS 22.0
- Các biến số rời được phân tích bằng phép kiểm 

Chi bình phương và Fisher’s exact test; các biến số 
liên tục có phân phối chuẩn được phân tích bằng 
phép kiểm T-test; các biến số liên tục có phân phối 
không chuẩn được phân tích bằng phép kiểm Mann-
Whitney U; các kiểm định có ý nghĩa thống kê khi trị 
số p < 0,05; kiểm định giá trị các xét nghiệm bằng 
diện tích dưới đường cong AUC của đường biểu diễn 
ROC.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua nghiên cứu 78 bệnh nhân vào viện với chẩn đoán NMCT cấp được chia làm 2 nhóm: NMCT cấp không 

ST chênh lên (NMCT KSTCL) (n = 47, nhóm 1), NMCT cấp ST chênh lên (NMCTSTCL) (n = 31, nhóm 2) và 78 
bệnh nhân khỏe mạnh thuộc nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm chung

Nhóm chứng

N=78
(0)

NMCT
KSTCL
N= 47

(1)

NMCT
ST CL
N= 31

(2)

p

0 vs 1 0 vs 2 1 vs 2

N (Nam/nữ, % nam) 33/45 (42,3) 34/13 (72,3) 28/3 (90,3) < 0,001 < 0,001 > 0,05
Tuổi (± SD) 60,4 ± 9,7 64,2 ± 13,9 64,2 ± 13,4 > 0,05 > 0,05 > 0,05
Thời gian nhập viện - 43,7 ± 24,8 11,8 ± 12,5 - - < 0,001

≤ 12h - 8 (17,0) 22 (71,0) - - < 0,001
> 12h - 39 (83,0) 9 (29,0) - - < 0,001

BMI 22,90 ± 2,65 24,6 ± 3,4 24,0 ± 3,4 > 0,05 > 0,05 > 0,05
Hút thuốc lá - 9 (19,2) 10 (32,3) - - > 0,05
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Tăng huyết áp (%) - 22 (71,0) 35 (74,5) - - > 0,05
ĐTĐ type 2 - 11 (25,8) 8(23,4) - - > 0,05
Rối loạn lipid máu - 41 (97,2) 29 (93,6) - - > 0,05
Bệnh mạch vành - 9 (19,2) 4 (12,9) - - > 0,05

(Chú thích: NMCTKSTCL: nhồi máu cơ tim không ST chênh lên; NMCTST CL: nhồi máu cơ tim ST chênh lên; 
BMI: chỉ số khối cơ thể; ĐTĐ: đái tháo đường)

Nhận xét: Nhóm NMCT cấp có tỉ lệ bệnh nhân nam cao hơn so với nhóm chứng ( p < 0,001). Thời gian 
nhập viện kể từ lúc có triệu chứng ở bệnh nhân NMCT ST chênh lên thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm bệnh 
nhân NMCT không ST chênh lên.

3.2. Nồng độ hs-Troponin I tại hai thời điểm và Copeptin
Bảng 2. Nồng độ các men sinh học trong nhóm nghiên cứu

Dấu ấn sinh học Bệnh (n=78) Chứng (n=78) Tổng (n = 156) p
Hs-TnI lần 1

Trung bình 14137,04 ± 3872,80 1,63 ± 0,25 7069,44 ± 2011,89

<0,001
Trung vị 937,7 1,0 8,4
25% - 75% 127,1 – 10733,8 0,7 – 1,6 1,0 – 937,7
Min : Max 1,3 – 183470,90 0 – 15,3 0 – 183470,9

Hs-TnI lần 2
Trung bình 38076,19 ± 9076,19 - -
Trung vị 6715,5 - -
25% : 75% 532,2 – 34929,70 - -
Min : Max 49,7 – 397007,20 - -

Copeptin
Trung bình 0,80 ± 0,02 0,52 ± 0,02 0,65 ± 0,02

< 0,001
Trung vị 0,78 0,56 0,66
25% : 75% 0,64 – 0,95 0,43 – 0,62 0,52 – 0,79
Min : Max 0,30 – 1,28 0,11 – 0,8 0,11 – 1,28

Nhận xét: Nồng độ của hs-Troponin I tại 2 thời điểm và copeptin của nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng.

Biểu đồ 1. Đường cong ROC của Copeptin và hs-TnI lần 1 trong chẩn đoán NMCT cấp
Nhận xét: Copeptin có độ nhạy, độ đặc hiệu thấp hơn hs-Troponin I lần 1 trong chẩn đoán NMCT cấp.
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Biểu đồ 2. So sánh nồng độ Copeptin giữa nhóm chứng, nhóm NMCT ST chênh lên (STCL) 
và NMCT không ST chênh lên (Không STCL)

Bảng 3. Giá trị copeptin trong chẩn đoán phân biệt NMCT không ST chênh lên và NMCT ST chênh lên

Dấu ấn sinh học Giá trị Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) AUC p 95% CI
Copeptin 0,88 64,52 82,98 0,8116 < 0,001 0,71 – 0,91

Copeptin huyết thanh có giá trị trong chẩn đoán phân biệt thể lâm sàng NMCT lúc nhập viện. 
Bảng 4. Liên quan giữa nồng độ copeptin theo thể lâm sàng của NMCT cấp

 và thời gian nhập viện kể từ khi có triêu chứng

Thời gian nhập viện NMCT K ST CL NMCT ST CL p
≤ 12 giờ 0,71 ± 0,25 0,96 ± 0,20 < 0,05
> 12 giờ 0,72 ± 0,14 0,87 ± 0,13 < 0,05

Nồng độ copeptin ở nhồi máu cơ tim ST chênh lên cao hơn có ý nghĩa so NMCT không ST chênh lên (p < 
0,05); ở cả bệnh nhân đến sớm hoặc đến muộn.
3.2. Tương quan giữa nồng độ Copeptin với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng

Bảng 5. Tương quan giữa nồng độ Copeptin với một số yếu tố LS và CLS

Copeptin
r p

Tuổi 0,2406 < 0,05
Giới -0,3313 < 0,001
Thời gian nhập viện -0,5072 <0,001
BMI - 0,1382 > 0,05
Hút thuốc lá 0,0719 > 0,05
Tăng huyết áp 0,0375 > 0,05
Bệnh ĐMV -0,1130 > 0,05
ĐTĐ type 2  0,1658 > 0,05
Rối loạn lipid máu 0,1366 > 0,05
hs-TnI lần 1 0,3626 < 0,001
hs-TnI lần 2 0,3546 < 0,001

Có sự tương quan nghịch giữa nồng độ Copeptin với giới tính và thời gian nhập viện kể từ lúc có triệu 
chứng. Có sự tương quan thuận mức độ vừa giữa nồng độ Copeptin với hs-TnI lần 1, hs-TnI lần 2 (p < 0,001).
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4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
Tuổi là một trong những yếu tố nguy cơ và cũng 

là yếu tố tiên lượng trong NMCT cấp. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi, tuổi trung bình là 64,2 ± 13,6 tuổi. 
Kết quả của chúng tôi tương tự với các tác giả trong 
và ngoài nước. Tuổi trung bình trong nghiên cứu của 
Phạm Quang Tuấn là 69,8 ± 13,1 tuổi, trong nghiên 
cứu của Keller và cộng sự là 64,2 ± 11,3 tuổi [1], [8]. 
Béo phì là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, với 
tỷ lệ mắc ngày càng tăng trên toàn thế giới [22] với 
mối quan hệ giữa BMI cao và NMCT đã được báo 
cáo trước đây [14],[15]. Trong nghiên cứu của chúng 
tôi, những bệnh nhân trong nhóm NMCT cấp có BMI 
cao hơn nhóm chứng (p > 0,05). Các yếu tố nguy cơ 
tim mạch (đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng 
huyết áp, hút thuốc lá, và tiền sử bệnh mạch vành) 
trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi tương đương 
nhau ở nhóm 1 và nhóm 2.

Thời gian nhập viện kể từ lúc có triệu chứng của 
bệnh nhân NMCT ST chênh lên ngắn hơn đáng kể so 
với bệnh nhân NMCT không ST chênh lên (11,8 giờ 
so với 43,7 giờ; p<0,001); tương tự như nghiên cứu 
của David D. McManus và cộng sự (2011) [10]. 

4.2. Nồng độ Copeptin và hs-Troponin I trong 
chẩn đoán NMCT cấp

Trong nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ hs-
TnI của cả 2 lần xét nghiệm ở nhóm 2 đều cao hơn 
nhóm 1 và nhóm chứng. Hs-TnI được làm 2 lần, cách 
nhau 3 giờ, để làm tăng khả năng chẩn đoán NMCT 
cấp, nhất là với thể lâm sàng NMCT không ST chênh 
lên. Nồng độ trung bình hs-TnI ở nhóm NMCT cấp 
cao hơn rất nhiều và có ý nghĩa so với nồng độ hs-TnI 
của nhóm chứng 1,63 ± 0,25 pg/ml (p < 0,001). Kết 
quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu của tác 
giả  Tobias Reichlin về vai trò của hs-Troponin I trong 
chẩn đoán NMCT [4], [18].

Trong nghiên cứu của chúng tôi, giá trị nồng độ 
copeptin huyết thanh trong chẩn đoán NMCT cấp 
là 0,65 ng/ml với độ nhạy là 70,51%, độ đặc hiệu 
là 88,46% (AUC = 0,8891, p < 0,001). Theo Pilar 
Calmarza và cộng sự (2016), nghiên cứu 82 bệnh 
nhân nhập viện với đau ngực nghi ngờ HCVC, giá trị 
copeptin lúc nhập viện có ý nghĩa trong việc chẩn 
đoán phân biệt HCVC không ST chênh lên và không 
HCVC, cũng như giữa HCVC và BN đau thắt ngực ổn 
định (AUC = 0,713, 95% CI 0,592-0,834, p = 0,001) 

[5]. Theo nghiên cứu của Mehmet Oğuzhan Ay và 
cộng sự (2017), nồng độ copeptin trong chẩn đoán 
NMCT cấp với điểm cắt là 2,47 ng/ml có độ nhạy 
70,37%, độ đặc hiệu là 64,81% (AUC= 0,623, p = 
0,029) và copeptin có thể kết hợp với troponin để 
loại trừ chẩn đoán NMCT [4]. Nồng độ copeptin ở 
nhóm NMCT cấp cao hơn nhóm chứng (p < 0,001), 
và nồng độ copeptin ở NMCT ST chênh lên cao hơn 
nhóm NMCT không ST chênh lên (p < 0,001), phù hợp 
với nghiên cứu của Reichlin và cộng sự [12]. Theo 
Johan Thelin và cộng sự (2013), nghiên cứu trên 478 
BN, kết hợp hs-Troponin với copeptin làm tăng có 
ý nghĩa độ nhạy trong chẩn đoán hội chứng vành 
cấp hơn so với xét nghiệm troponin lặp lại lần 2 [7]. 
Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy chiến lược 
dấu ấn kép - kết hợp giữa copeptin và hs-Troponin 
có khả năng loại trừ chẩn đoán NMCT cấp [8], [13], 
[21]. Tuy nhiên, không nên sử dụng copeptin như 
một dấu ấn sinh học đơn độc để chẩn đoán NMCT.

Giá trị nồng độ copeptin huyết thanh 0,88 ng/ml 
có độ nhạy là 64,52%, độ đặc hiệu là 82,98% (AUC= 
0,8116, p < 0,001) để chẩn đoán phân biệt giữa 
NMCT ST chênh lên và NMCT không ST chênh lên.

Nồng độ copeptin ở bệnh nhân nam cao hơn 
bệnh nhân nữ (r = - 0,33, p < 0,001), tương tự như 
nghiên cứu của Karin Wildi và cộng sự (2015) [21]. 
Bệnh nhân nhập viện sớm có nồng độ copeptin 
huyết thanh cao hơn (r = - 0,5072, p < 0,001); phù 
hợp với động học và tương tự với kết quả nghiên 
cứu về copeptin của Reichlin và cộng sự (2009) [12]. 
Nồng độ copeptin trong nghiên cứu tương quan 
thuận mức độ vừa với nồng độ hs-TnI lần 1 và 2 (r= 
0,36 và r = 0,35, p < 0,001); giống với nghiên cứu của 
M.O. Ay và cộng sự (2017) [4].

5. KẾT LUẬN
Nồng độ các dấu ấn sinh học như hs-Troponin I 

và copeptin ở nhóm bệnh nhân mắc nhồi máu cơ 
tim cấp cao hơn nhóm chứng. Nồng độ copeptin ở 
nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST chênh lên cao 
hơn có ý nghĩa so với nhóm NMCT không ST chênh 
lên và cả hai cùng cao hơn có ý nghĩa so với nhóm 
chứng (p < 0,001). Copeptin huyết thanh là dấu ấn 
sinh học có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn 
đoán NMCT cấp (giá trị ngưỡng > 0,65 pg/ml có độ 
nhạy 70,51%, độ đặc hiệu 88,46%, AUC= 0,8891, p 
< 0,001).
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